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Sinh năm 1924 tại thôn văn Cốc, xã Văn Chung, huyện Việt yên, tỉnh Bắc Giang.
Hiện đang ssống tại xóm Thành Lập, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nguyên ủy viên ban chấp hành thanh niên, giáo viên bình dân học vụ xã Hợp Tiến, huyện Yên Thế cũ, nay là các xã Quang Tiến, Nhã Nam, An Thượng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phỏng vấn ngày 23 tháng 12 năm 2009 tại xóm Thành Lập, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Người thực hiện phỏng vấn: Đỗ Thị Yến.

(Ông 055 tuy tuổi cao nhưng còn rất minh mẫn, trả lời phỏng vấn  nhiệt tình, giọng nói dễ nghe.)
Họ tên đầy đủ của ông là gì ạ?

Tên tôi từ trước đến giờ từ bí danh bí diếc, từ đi công tác, đi bộ đội cũng vẫn là 055.

Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Năm nay 86 rồi. 

Quê gốc của ông là ở đây hay ở đâu ạ?

Quê gốc là ở Việt Yên.

Ở đâu Việt Yên ạ?

Ở làng Văn Chung, à ở thôn Văn Cốc, xã Văn Chung, huyện Việt Yên.

Ông di cư lên đây ạ?

Di cư thì trước đi làm ruộng các cụ đưa lên làm ruộng.
Lên đây từ thời ông bà sinh ra ông ạ?

Lên đây từ thời còn chống Pháp cơ. Lên đây từ những năm 41,42, 40 đã lên rồi.

Khi lên đây là ông được bao nhiêu tuổi ạ?

Lúc đấy lên đây mới có 15 tuổi thôi mà. Lúc bấy giờ cụ đưa lên mình là cả mới có 15 tuổi thôi mà còn các em thì vẫn bé.

Khi lên đây là ông sống ở đây luôn ạ?

Sống ở đây luôn, xóm này là tôi ở đầu tiên này, chưa có ai ở này.

Xóm mình gọi là xóm gì ạ?

Xóm Thành Lập.

Ngày nhỏ ông có được đi học không ạ?

Có chứ, đi học trường hương sư nó gọi là trường Vi-lai-e-côn-đờ Đại Hóa đấy.

Đó là trường công hay trường tư hả ông?

Trường công chứ. Trường công của Đại Hóa, trước đây cả mấy xã học ở đấy.

KHông phải là trường công chỉ tuyển những con nhà giàu, nhà quan lại hả ông?

Không, tất cả đều được đi học hết.

Ông đi học như thế thì có phải đóng tiền không ạ?

Hồi bấy giờ thì ít phải đóng tiền.

Tức là vẫn phải đóng học phí ạ?

Có, vẫn phải đóng nhưng nó không phải đóng xây dựng trường chiếc như bây giờ.

Ông học đến lớp mấy hả ông?

Tôi học thì bấy giờ mới đỗ bằng sơ học yếu lược thôi thì tôi nghỉ. Mình cứ đi nghịch nghiếc thì nghỉ thôi chứ cụ cũng cho đi học nhiều ấy chứ. Thằng nào mà nó học cố lúc bấy giờ nó đỗ bằng Xéc-mi-ni-ca ấy. Trươc thì thế thôi. Tôi đỗ bằng sơ học yếu lược thì đã học tiếng Pháp rồi.

Tức là ngày ấy ở trường đào tạo cả tiếng Pháp, cả tiếng Việt ạ?
Có chứ, tiếng Pháp là phảit có chứ.

Sau khi mình học xong thì có nói thông thạo tiếng Pháp không hả ông?

Nói thì bây giờ nó cũng quên hết rồi.

Tức là ngày ấy ông có nói thông thạo được tiếng Pháp không ạ?

Pôp-lem là tính đố đấy, pôp-lem là tiếng Pháp hết, làm toàn bằng tiếng Pháp nhưng bây giờ cũng quên nhiều rồi.

Tức là ngày ấy học nói viết là đều  tiếng Pháp hết ạ?

Học nói viết rồi tính đố đấy đều làm toàn tiếng Pháp ấy chứ.

Trong trường nó đào tạo cả tự nhiên cả xã hội hả ông?

Có, tự nhiên xã hội có cả chứ, vẫn phải đầy đủ chứ.

Học theo chương trình của Pháp hả ông?

Ừ, học theo chương trình hồi bấy giờ là nó thuộc về Pháp đấy.

Giáo Viên là người Pháp hay người Việt ạ?

Giáo viên là người mình.

Ông có tham gia vào Việt Minh không hả ông?

Có chứ. Năm bấy giờ đã có phong trào, mình lên thanh niên cái đã phải vào rồi.

Ông vào Việt Minh năm nào ạ?

Vào Việt Minh năm ấy là chính năm 45 thì bắt đàu nổi dậy thì vào. Tất cả dân quân tự vệ đi mít tinh biểu tình ở chỗ đồi Quý Lê - Đại Hóa này. Toàn huyện ra đấy.
Lúc ông vào là chưa giành chính quyền ạ?

Đấy, năm 45 là giành chính quyền nổi dậy đấy.

Ông vào thì tham gia giành chính quyền ạ?

Giành chính quyền thì trước đây ở cái xóm đây này, cái xóm Đồng Sào thuộc Quang Tiến, nó có cái số người dân tộc chuyên đi ăn cướp thời Pháp, toàn những tướng cướp nó không theo Việt Minh. Thì đúng sáng ngày mùng 5 tháng 5 năm 45 bà Hà Thị Quế, bây giờ bà ấy vẫn còn, bà ấy làm ủy viên Trung ương Đảng, bà ấy đưa du lích xuống bắn chết 5 thằng ở tại Đồng Sào này này.

Đó là đi đánh cướp đấy hả ông?

Đấy, cướp đấy. Bà ấy đưa du kích xuống bắn. Sáng sớm chưa ngủ dậy đã súng đùng đùng cả ở dưới ấy rồi. Có một cái ông đấy tên là Năm, người nhà cái ông Đàm cũng ở đây này, trốn lên đây này, lội qua suối, bò qua suối thẳng lên đây không có bà ấy bắn chết. Thế là lên Thái Nguyên rồi. Vào đây xin cái ông Đàm người nhà bộ quần áo nâu thế là lên Thái Nguyên ở.
Vào Việt Minh là ông theo bà Hà Thị Quế đấy ạ?

Đấy, bà Hà Thị Quế với ông Tỉnh trước ở đấy đấy,  sau ông ấy về làm ủy viên trung ương. Ông Tỉnh là chồng bà Hà Thị Quế đấy.
Vậy là cả hai vợ chồng bà ấy đều hoạt động ở đây ạ?

Ừ, hoạt động ở đây, trước năm 45 đã về đây chúng tôi biết hết rồi.

Ông tham gia giành chính quyền ở đâu hả ông?

Đấy, chính quyền trước đây nó thuộc về phủ Yên Thế đấy, trước đây nó ở Nhã Nam đấy, trước đây mỗi một huyện một phủ thôi, bây giờ nó mới chia ra Yên Thế với Tân yên đấy chứ.

Khu Đại Hóa cũng thuộc huyện Yên Thế ạ?
Tất cả Đại Hóa và các khu đây đều thuộc về huyện Yên Thế hết. Trước phủ ở Nhã Nam đấy.

Ông có tham gia cướp phủ không ạ?

Có chứ. Đi với cả cái ông Tề trên kia đi cướp phủ rồi đi phá phủ. Tất cả cán bộ là nó điều đi dân quân du kích phải đi phá cái phủ. Cái nhà nó bao nhiêu  là ngách. Ở trên đồi Phủ bây giờ ấy. Đấy chúng tôi phá hoại, hồi ấy là phải đi phá hoại nhiều. Nhà Quản Ngọ ở gần chỗ nhà ông Phạm Thăng cũng phá nhé; nhà Quảng Phát nhé, nhà Quảng Xương nhé. Lúc bấy giờ nó mới có ít nhà tầng. Phải đi phá hoại hết ấy chứ.

Đó là những người thân Pháp đấy ạ?

Đấy, trước nó là người của Pháp. Nó buôn bán ở đấy. Đấy, cái hiệu Chính Xương ấy chính là người Tàu đấy, nó sang mình nó buôn bán. Những tay đấy  nó làm việc thế thôi nó cũng chỉ buôn bán, nó cũng không phải thu lời nhưng phải phá hoại nhà thì cứ phải  phá thôi. Trước chúng tôi phá thì cứ những đồ thô sơ phá. Buộc ba cái cọc như cái cọc sòng ấy rồi buộc cái chày to, thế là cứ thúc gạch. Thúc bao nhiêu lần mới đổ được bức tường.
Đó là đợt cướp phủ hay là tiêu thổ kháng chiến hả ông?

Cướp phủ rồi tiêu thổ kháng chiến là phải đi tất.

Ông tham gia làm việc gì khi cướp phủ ạ?

Đấy, dân quân du kích đấy. Cướp phủ thì thằng phủ nó đã ra hàng rồi, nó chạy về mãi chỗ Đá Ong ấy. Nó đã ra hàng rồi chỉ còn cái phủ thôi mình sợ rằng sau Pháp nó đến nó ở thì mình phá đi ấy chứ.

Tức là mình lên chỉ phá cái phủ thôi ạ?

Ừ. Lúc bấy giờ nó đã sợ Việt Minh nó đã phải ra hàng rồi.

Lúc ấy lên là ông còn tri phủ ở trên ấy ạ?

Không, tri phủ lúc bấy giờ là chạy đi hết rồi, chạy mãi vào tận trong Đập Đá Ong.

Lúc Việt Minh lên thì chỉ còn có phủ không thôi ạ?

Chỉ còn có phủ không thôi.

Khi lên là mình đốt phá hết ạ?

Ừ. Việt Minh ta vào thu ấn, tín, triện, thu hết.

Tri phủ ngày ấy là ai hả ông?

Tri Phủ là ông Chinh. Ông Phủ Chinh người ở đâu thì không biết nhưng mà lên làm tri phủ ở đây. Ông Chinh trước có cái nhà ở chỗ cầu xi măng bây giờ đấy. Ở đấy bây giờ họ biết hết đấy.
Mình không bắt ông ấy ạ?

Không, nó cũng không có làm gì. Nó cũng không có đánh đập ai. Nó cũng không có giết người. Trước đấy thời Pháp nó dựng lên thì thế .

Trước khi mình giành được chính quyền thì lí trưởng, chánh tổmg ở đây hoạt động như thế nào ạ?

Lí trưởng trước, cái năm 45 ấy ta nôi cách mạng nó còn thiếu thốn, túng đói thì Việt Minh, Nhà Nước ta phải dựa vào các thành phần này để mà nó giúp đỡ bộ đội. Chẳng hạn như ông Chánh Kiệu ở trên mãi chỗ Đồng Điều lên đấy, ông ấy làm nông trường cam đấy, ông ấy còn nuôi một tiểu đoàn bộ đội. Thế còn thì trước đây như Chánh Cán ở Bắc Giang ấy làm chủ tịch lâm thời thời bấy giờ đấy. Phải đưa họ vào chủ tịch thì họ mới có của. Đấy, cho nên mình cũng không đánh giết gì.
Trước cách mạng có những chánh tổng, lí trưởng hoành hành áp bức nhân dân không ạ?

Chánh tổng thì nó coi cả như một hàng huyện bây giờ đấy. Lí trưởng thì nó coi một xã như là xã bây giờ này.

Trước cách mạng thì nó có hoành hành áp bức nhân dân không hả ông?

Nếu thằng nào nó làm mà nó hách dịch thì nó cũng áp bức, nó cũng đánh. Đánh chẳng hạn như ở dưới Việt Yên cứ vỡ đê sông Cầu là nếu mà nó đi bắt phu, vỡ đê mà không đi thì lí trưởng nó còn đem người ra cái bãi ở cửa đình rồi nó đào cái hố đến tận bẹn nó chôn ở đấy. Nó gọi là chôn chân, cho đến bao giờ tự nguyện đi. Phải đi phu, đi đắp đê. Vỡ đê là tất cả phải đi hết. Có những lí trưởng nó cường hào gian ác thì vừa rồi đấu đấy. Kể cả địa chủ nữa, cường hào gian ác là phải đấu hết.

Sau khi cướp phủ là mình thành lập chính quyền luôn hả ông?

Thành lập chính quyền luôn. Bầu lên đấy những ban bệ của Việt Minh nổi dậy là làm luôn. Phải có ban bệ chứ.

Chính quyền là mình phải lấy người từ tầng lớp trên đấy ạ?

Lấy từ tầng lớp trên đấy. Cứ hỏi tất cả tầng lớp trên ấy là đều phải nói sự thực chứ không nói dối đâu, bởi chúng tôi à đảng viên lão thành, nói bây giờ phải nói sự thực. Hồi đấy là tất cả nhà nước là phải dựa vào cái thành phần chánh, phó lí trưởng, chẳng hạn Nhã Nam này như Cả Mạo này, Chánh Cán làng Hạ này, rồi thì Chỉ Kham này. Đấy dựa vào những thành phần đấy, nó mới có nó mới đầi tư cho cách mạng chứ. Bấy giờ túng lắm đấy chứ. Bấy giờ dân ta làm gì có. Xong rồi qua cái thời gian bấy giờ dân ta nó tương đối một cái thì Chính Phủ hô hào để nhân dân tiết kiệm giúp đỡ Nhà Nước để mua súng đạn này khác thì bấy giờ mới thôi đấy. Lúc đấy thì mới đưa những thành phần không phải là chánh, phó lí trưởng, những thành phần mà có văn hóa, có trình độ để đưa lên làm chủ tịch lâm thời lúc bấy giờ đấy. Đến những năm cải cách thì lại dựa hẳn vào bần cố nông, lại đưa những thành phần bần cố nông lên nhưng mà lên chỉ được một năm đến sửa sai người ta cho nghỉ hết, không làm được.

Chính quyền lâm thời gồm những thành phần phong kiến cũ tồn tại có lâu không hả ông?

Tồn tại được có từ năm 45 đến năm 47 đã bắt đầu thôi rồi. Lúc bấy giờ tự nhân dân ta đã đi bầu hòm phiếu để bầu cho Việt Minh rồi.

Năm 46 ở mình có diễn ra tổng tuyển cử không hả ông?

Có chứ, năm 46 là bắt đầu đầu tiên đấy.
Có phải đến từng nhà dân để vận động đi bầu cử không ạ?

Cái này có, nó giao cho từng thôn xóm một. Chẳng hạn ở xã này nó cũng có chủ tịch, rồi thì lúc đó nó bé nhỏ nó chưa đông thì cũng chỉ gọi là một chi bộ thôi, đến bây giờ nó to nó mới gọi là Đảng bộ trong một xã đấy. Trước chúng tôi chỉ gọi là một chi bộ thôi, nó mới có ít mà, lúc bấy giờ nó chưa kết nạp được, còn phải xem những thành phần ưu tú, những thành phần có trung thành với đảng mới được kết nạp vào đảng, bấy giờ nó mới có ít nới thành lập được chi bộ thôi. Thế thì đã bầu tất cả. Còn thôn xóm này trước nó cũng bầu, bây giờ lại làm y hệt ngày trước. Trước ở thôn này cũng bầu trưởng thôn giờ cũng lặp lại cũng lại bầu trưởng thôn. Trưởng thôn là lãnh đạo những thành phần trong thôn, có chuyện gì là xã, lúc bấy giờ đã có chủ tịch lâm thời, nó đưa cái giấy về cho thôn là phải đi dân công, phải đi mít tinh hay là phải làm gì đấy là trưởng thôn phải điều động người đi.
Tổng tuyển cử lần đầu tiên năm 46 là bầu chính quyền xã hay là chính quyền trung ương hả ông?

Chính quyền xã đã. Chính quyền xã là có chủ tịch lâm thời rồi, có chủ tịch, có thanh niên, có nông dân, có phụ nữ, thành lập ban bệ hết rồi.

Vẫn những người ở chính quyền lâm thời đưa ra ứng cử ạ?

Đấy, đưa ra ứng cử, cũng đưa ra cũng nhận xét như thời bây giờ đây này, cũng phải có đủ tài có đức thì mới đưa vào được. Đấy, bầu cũng phải bỏ phiếu người có tài có đức, chứ còn người có tài mà không có đức cũng không bầu vào được, đấy như Bác Hồ nói cũng không làm được việc.

Vậy là để vận động dân đi bầu cử thì từng thôn phải họp lại để phổ biến ạ?

Từng thôn, nó cũng như bây giờ đấy. Chẳng hạn bầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã như bây giờ đại khái như thông này với thôn dưới kia là một cụm thì bỏ vào một nơi phiếu bầu cho cán bộ xã, còn bầu trưởng thôn thì thôn nào bầu thôn ấy như vừa rồi ấy, tự bầu, cũng phải bỏ phiếu kín.
Toàn xã bầu chung trong một ngày và cùng một địa điểm ạ?

Phải bầu thống nhất một ngày chứ.

Bầu ở một địa điểm hay là chia ra ạ?

Không, nó chia cụm ra chứ. Tôi nói thí dụ như cái xã Quang Tiến này nó có 15 thôn, 15 thôn nó to. Ngày ấy tụi tôi bầu làm 15 cụm. Đồng Sào với Đồng Đồi vào một cụm, Khu Hai Sậu với trại Han. Đấy, đấy là từng đội một đấy vào một cụm.

Tức là bầu chung một ngày nhưng ở các địa điểm khác nhau ạ?

Các địa điểm khác nhau nhưng vẫn cái danh sách người ứng cử của xã đưa về. Nói ví dụ như những ông A, ông B này ứng cử hội đồng nhân dân, xong là hội đồng nhân dân mới bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch đấy.

Phiếu bầu cử là phiếu trắng hay là phiếu đã in sẵn hả ông?

Thời bấy giờ mới là phiếu trắng, cắt giấy trắng ra, nó cũng to hơn cái bàn tay này thôi. Rồi sau đến những năm vừa rồi mới cải tiến bầu từ quốc hội, từ ủy ban tỉnh  là có phiếu in sẵn.
Ngày ấy là phiếu bằng giấy trắng rồi mình tự ghi vào ạ?

Giấy trắng, tự ghi. Đấy, xem cái danh sách ứng cử dán ở nhà văn hóa ở thôn, danh sách ghi những ai ứng cử đấy, những người ứng cử là phải ghi có trình độ văn hóa, có lí lịch tốt.

Tức là phải ghi cả lí lịch cụ thể của từng người ra ạ?
Ừ, có phải ghi lí lịch đầy đủ trước. Lúc bấy giờ là phải lấy thành phần tốt rồi, không thể lấy cường hào như là chánh lí trưởng vào làm việc được.
Những người không biết chữ thì bầu như thế nào ạ?

Lúc bấy giờ thì biết chữ nhiều cũng không có. rồi sau những năm 46, rồi 47 Nhà Nước lại thành lập những giáo viên bình dân học vụ để dạy những người chẳng hạn như phụ nữ mà không biết chữ nào rồi sau cũng học biết đọc biết viết hết.

Khi đi bầu cử thì những người không biết chữ họ bầu cử như thế nào ạ/

Hồi ấy thì như thế này, Nhà Nước cũng cho phép rồi, những người mà gọi loa này, niêm yết danh sách này, ai đến mà không biết chữ thì người ta đọc danh sách những người trong ban ứng cử ra, ví dụ như đua về cụm này được 4 ông thì lí lịch, trình độ văn hóa của ông này như thế này. Đấy, đọc cho bà con nghe, bà con muốn bỏ ai thì lại nhờ có người ngồi ở một bàn viết phiếu hộ, viết danh sách hộ. Đấy, lúc bấy giờ là được phép như thế. Đến bây giờ thì người dân biết chữ cả rồi thì tự bỏ phiếu kín không cho ai viết hộ ai cả.
Dân đi bầu cử có đông đủ không hả ông?

Đông chứ. phải vận động, gọi loa tuyên truyền từ sáng sớm. Mà trước thì loa làm gì có loa tăng âm phát thanh như bây giơ, trước cái loa sắt nó cuộn dài độ thế này (khoảng một cánh tay) của thông tin. Trước nó gọi là thông tin văn hóa tuyên truyền cuộc kháng chiến hay là những cái này cái khác là toàn toàn trèo lên gốc cây để phát thanh thôi. Tôi cũng ở thông tin một thời gian đấy.

Khi ấy là ông đang làm ở thông tin ạ?

Ở thông tin mấy năm đấy, xong mới lại nhảy sang thanh niên.

Ông làm ở thông tin từ năm bao nhiêu hả ông?

Năm 45 tôi đã ở thông tin rồi. Ở đây mỗi thôn đề nghị làm cho cái chòi bốn cây tre nghẹ, đục cái chòi ở trên ấy để phát thanh. Phát thanh thì giơ cái đèn chai lên để phát thanh chứ làm gì có điện như bây giờ.

Ngày ấy ông là thuộc thông tin của thôn ạ?

Của thôn, mỗi thôn phải có một thông tin.

Có phải lên xã họp không hả ông?

Có chứ, có ban bệ chứ. Xã cũng có ban thông tin của xã chứ. Cũng như là thanh niên hôig tôi với ông Chí Tùng làm nó cũng có xã đoàn rồi. Xã nó cũng có ban chấp hành xã. Mình ở trong ban chấp hành xã thì về nó lại giao kiêm ngay bí thư  chi đoàn ở trong xóm  như bây giờ ấy. Ban chấp hành của xã là có 13 người, cử đi về các thôn là làm trực tiếp bí thư của cái chi đoàn ấy luôn.

Công việc cụ thể của một cán bộ thông tin thôn là làm gì hả ông?

Thông tin của thôn là nó phải tuyên truyền, mỗi tối phát thanh một lần. Hồi bấy giờ nó thì mới đang chống pháp thì cũng phát thanh những tin mà thắng lợi, hay là những cái tin bầu cử hay tin người tốt việc tốt. Tối nào cũng phải phát thanh. Rồi thì nếu mà trong một tháng hay một quý 3 tháng ấy nó gọi là dạ hội thì lên tập trung vào một cụm, chẳng hạn là ba xóm hay bốn xóm vào một cụm, thì nó gọi là phát thanh dạ hội là một bên một bên đáp.
Hỏi đáp là làm như thế nào ạ?

Hỏi đáp là hai đồng chí phát thanh hỏi đáp nhau.

Hỏi đáp những vấn đề gì hả ông?

Hỏi đáp về cuộc kháng chiến hay là cái thời gian mới tổng tuyển cử, có những việc gì là hỏi đáp hết.

Tức là hỏi đáp những vấn đề xảy ra trong thực tế cuộc sống lúc bấy giờ ạ?

Ừ những vấn đề thực tế xảy ra trong địa phương, trong xã, trong huyện, trong tỉnh.

Những nội dung thông tin là từ trên đưa xuống cho mình hay là mình phải sưu tầm hả ông?

Không, ở trên đưa xuống cho chứ. Nó phải có văn bản chứ. Cũng như bây giờ thông tin của các xã đấy. Sáng sớm là lên gọi loa thì nó cũng phải có bài bản. Một là ở huyện có những cái văn bản gì đưa về, chẳng hạn như bây giờ phát thanh nó nhiều kể cả giống cây trồng hay giống lúa mới, giống dưa bao tử ấy, đấy là nhà nước đưa về phải phát thanh phổ biến hết. Hay ở địa phương có những tin bài gì là ở trong cái ban của xã nó sưu tầm nó đưa về cho là phải phát thanh hết.

Trong đợt tổng tuyển cử thì ông phát thanh những vấn đề gì hả ông?

Đấy, cũng có hôm phát thanh về nông nghiệp này, có hôm phát thanh về cuộc kháng chiến ta đang xây dựng được từ những nền tảng của cuộc kháng chiến ở  những xã những huyện được đến đâu rồi, chẳng hạn xã nào làm được tốt. Đấy những việc ấy là phải phát thanh.

Trong đợt tổng tuyển cử năm 46 thì ông phát thanh về những vấn đề gì ạ?
Đấy, tổng tuyển cử thì phát thanh về nhà nước đấy. Chẳng hạn là tổng tuyển cử Bác Hồ đọc lời tuyên thệ gì, rồi thì chẳng hạn bầu quốc hội năm ấy là năm đầu tiên đấy, bầu ra chính phủ đầu tiên đấy là những ai đấy là mình phải phát cho nhân dân nghe đấy. Phải có hết.
Tức là khi mình thành lập được bộ máy nhà nước ở trung ương thì thông tin ở thôn cũng thông báo cho nhân dân ạ?

Có phải thông báo hết. kể cả như bây giờ này quốc hội cũng thế, bầu quốc hội vừa rồi cũng thế ở đây bầu cụm này thì lên xã tổng hợp mà trúng những ai trong toàn huyện này, nói ví dụ trong huyện này có độ 6 vị ứng cử quốc hội thì trúng được 3 hay trúng được 4 thì phải phát thanh cho nhân dân biết ai trúng, ai trượt.
Như vậy là ngày ấy những thông tin về các chiến thắng hay về bất cứ cái gì đưa đến dân cũng là từ thông tin của thôn ạ?
Đấy, chiến thắng, chiến dịch hay là đi dân công, những ai làm được những việc gì đấy là cũng phải phát thanh. Bấy giờ phải đi dân công ác, phải điều người đi dân công.

Ngày ấy những thông tin nhận được là đều qua phát thanh của thôn chứ không nghe đài hay đọc báo gì hả ông?

Có, đài báo có chứ. Cũng có tin tức về thì mình phát thanh tin tức. Chẳng hạn của tỉnh, của huyện nó đưa về là hôm nay là chiến thắng hay việc gì đấy là lại đưa về xã, xã nó lại đưa xuống cho trưởng thôn, trưởng thôn lại đưa cho thông tin là phải phát thanh cái ấy cho dân biết.

Ngày ấy dân mình có hay nghe đài hay đọc báo không hả ông?

Ôi giời, bấy giờ tiếng là nhân dân ta túng đói nhưng mà nhân dân ta rất sùng bái, sùng bái bởi vì theo nhà nước, theo cách mạng. Bấy giờ nó dễ cơ chứ. Ăn nói phải ăn nói đúng con người, là phải ăn nói có văn hóa. Bây giờ thì nói thật một số thanh niên nó ăn nói bố láo, không có văn hóa, ăn nói tục tằn. Trước bảo đi bộ đội là đi bộ đội, bảo đi dân công độ hái như đi dân công một tháng là anh phải đi.

(Tạm dừng một chút vì ông 055 có khách đến chơi).
Bấy giờ nói thật là chính quyền nó còn non trẻ thế nhưng mà bấy giờ tuy rằng nó bầu không được quy mô như bây giờ nhưng cũng đã phải chọn người ác đấy, phải có tài, có đức có trình độ. Vừa nói với chị đây là cái năm 45 chúng ta vừa mới khởi nghĩa mới cướp chính quyền, Nhà Nước ta phải đưa thành phần chánh, phó lí tổng làm chủ tịch lâm thời cái lúc ấy đấy. Nhà Nước ta cũng nhạy bén, cũng khôn, đưa vào thì nó mới có của nó mới giúp đỡ. Đấy, chẳng hạn Chánh Kiệu ở Bố Hạ nó nuôi cả một tiểu đoàn ấy chứ, Nhà nước ta làm gì có. Rồi cái tuần lễ đi khuyên vàng ấy để Nhà Nước ta đổi thành vàng, thành đô la để đem sang các nước mua súng đạn về cho quân đội ta ấy, chứ tiền mình bấy giờ đứa nào nó tiêu. Thế nên phải dựa vào cái thành phần như Cả Mạo, Chánh Cán đấy là chủ tịch cả đấy chứ , Thế rồi sau đến năm 46, 47 nó tương đối cái thì thôi, đến Việt Minh ra làm, làm cho đến cái năm cải cách thì Nhà Nước dựa vào bần cố nông, lại đưa như ông Thuật lên làm ban chấp hành nông dân nhưng mà có biết chữ gì đâu, những thành phần ấy như bà Tót vào học mãi dạy mãi chỉ kí được chữ Tót phó chủ tịch xã đấy. Thế rồi sang cái đợt sửa sai cái là phải bầu ngay ấy chứ không thì chết, làm sao được việc. Đấy nó cứ từng thời kì như thế. Bấy giờ cốt cán như là ông Kênh làm phó chủ tịch chứ bây giờ ông Kênh làm thế nào được phó chủ tịch. Giờ nó phải có trình độ văn hóa, ít phải có trình độ trung cấp mới làm được.
Năm tổng tuyển cử đầu tiên năm 46 ấy đảng viên có ra tranh cử không hả ông?

Có chứ. Độ khái như nói thế này này, bây giờ thì vẫn những chính sách như thế, những người đảng viên Đảng Cộng Sản là phải nắm quyền lãnh đạo, thế nhưng mà nhà nước cũng lại cho phép thế này này độ khái như trong một xã bầu hội đồng nhân dân cũng phải đưa vào có cái phần trăm, chẳng hạn như xã họp đảng bộ dự kiến như là bao nhiêu phần trăm đảng viên, bao nhiêu phần trăm quần chúng, bao nhiêu phần trăm tuổi trẻ, được độ 3 hay 4 phần trăm già. Thế là bầu cử phải đúng như Nhà nước nói là phải có nam có nữ có già có trẻ. Chẳng hạn như già người ta vào tuy người ta yếu rồi nhưng người ta có cái kình nghiệm, người ta dắt cái tuổi trẻ lên để lãnh đạo.
Những đảng viên ra tranh cử là không công khai thân phận đảng viên hả ông?

Không, dân thì không cần biết đến cũng được. Nói thí dụ như ba anh em tôi đây, có cái ông Hùng là Đảng viên thì trong Đảng bộ nó họp nó cử ông Hùng trong kì này  là phải ra để ứng cử vào vị trí ấy. Nói thật thế này này, đã cử đồng chí mình ra thì cũng có cái điều khiển là muốn giữ cho đanmgr viên thắng cử, nhưng mà dân không bầu không thắng cử thì cũng phải chịu, không làm thế nào được. Đấy, lái thì cũng có lái.

Khi đó ông đã vào Đảng chưa ạ?

Vào Đảng rồi.

Ông vào đảng năm bao nhiêu ạ?

Vào đảng thì thế này. Tôi vào đảng cùng với lớp ông Kênh, ông Độ năm 47. Đến lúc vào đã phải đi tăng gia đi cày bừa, thằng Bình nó điều con trâu cầy trên chỗ nhà bà Bụ một sào ấy tăng gia cho chi bộ. Thế đến chớm mới có danh sách cải cách cái nó dự kiến có những anh đấy chủ chốt, chính ông Hồng ở Ấp Chính này này, trước ông ấy là bí thư chi bộ, thế là rục rịch cải cách cái là trên đã đưa về nói như là cách li rồi, không cho làm công tác gì, biết là có thể sửa sai là lên địa chủ. Thế là nó bỏ bẵng mình coi như là kết nạp dự bị đấy. Bỏ bẵng thế là mình mất mãi đến năm 70  nó mới lại kết nạp vào.
Như vậy là đã kết nạp chưa ạ?

Kết nạp dự bị đấy. Dự bị là phải đi họp rồi chỉ chưa tuyên bố chính thức thôi.

Ai là người giới thiệu ông ạ?

Giới thiệu thì trước ở đây đấy, món ông Độ, ông Kênh đấy, mấy ông đấy là vào trước mình một bước là phải có những người đảng viên cũ giới thiệu lên chứ..
Khi ấy là ông đang ở trong ban chấp hành thanh niên xã ạ?

Ừ, đang ở trong ban chấp hành thanh niên xã Hợp Tiến.

Đảng viên dụe bị có khác gì so với Đảng viên chính thức không hả ông?

Đảng viên dự bị thì cũng như hôm qua cái ông Mùi ở Minh Sinh xin vào hội Cựu chiến binh đấy, nó mới bảo ông vào thì ông không được đi họp, vì ông mới vào ông chưa được chính thức ông không được đi họp, ông đóng 25000 chốc gọi ông đến ăn cơm. Ông Mùi mới bảo thế thì thôi, tao chả đi ăn cơm thế. Đấy, thế thì người đảng viên dự bị cũng thế. Chẳng hạn ở trong cái chi bộ này, như trước các cô đảng viên dự bị thì được đến họp nhưng mà có những cái việc không được tham gia, chẳng hạn như bàn về việc nội bộ của đảng thì đảng viên sự bị chưa được quyền tham gia.

Ông có tham gia các lớp chỉnh đảng chỉnh huấn trong những năm 50 không ạ?

Có chứ. Phải đi học chỉnh đảng mấy tháng ấy. Chỉnh đảng chỉnh huấn là phải đi cả chứ.

Ông học ở đâu ạ?

Học ở mãi Cánh Giàng ấy. Cánh Giàng chỗ đây này, chỗ Tân Yên, chỗ trạm máy kéo cũ ấy.

Giáo viên dạy là ở trên huyện hay ở trên tỉnh cử xuống ạ?

Giáo viên dạy là ở trên huyện.
Tất cả đảng viên ở xã mình là đều phải đi học chỉnh đảng ạ?

Có chứ. Đấy mới gọi là sơ cấp đấy. Còn như anh Thục ở xã bây giờ đi học trung cấp lí luận đảng thì lại giáo viên của tỉnh cơ.

Các lớp chỉnh đảng này mở trong những năm bao nhiêu hả ông?

Nó mở thì bây giờ  thì có thể hai năm hay ba năm nó mở bởi vì cái trình độ văn hóa của lớp cán bộ xã, nói ví dụ nhủ xã Quang Tiến này thì chỉ có một hay hai anh là trung cấp thôi, còn thì toàn lớp bảy, lớp tám thôi.

Ngày ấy ông học chỉnh đảng là năm bao nhiêu ạ?

Năm tôi đi học là năm 48, 49 rồi. Kết nạp dự bị là bắt đầu phải đi học rồi.
Học chỉnh đảng là học những cái gì hả ông?

Học sơ cấp học về đường lối của Đảng đấy, để mình theo đường lối của đảng có những mục đích, chủ trương. Mình là người đảng viên phải gương mẫu, phải có thể hi sinh việc nhà làm việc công. Học khướt lắm ấy chứ.

Những năm 51, 52 thì có lớp chỉnh đảng chỉnh huấn nào không hả ông?

Năm 52 thì có,lúc đấy là có rồi.

Năm đấy ông có đi học không hả ông?

Năm bấy giờ tôi không đi học. Năm 54 ở ban chấp hành thanh niên xã Hợp Tiến nó lại cử tôi đi hai năm cái đoàn xe thồ của Điện Biên Phủ. Năm 54 đấy, đi hai năm thì mới được về.
Sau khi giành chính quyền năm 45 thì ở mình có phát động phong trào quỹ độc lập không hả ông?

Có chứ. Trước thì nhà nước ta có quỹ độc lập, quỹ kháng chiến, lọ gạo kháng chiến. Như nhà tôi trước cũng có cái sanh, các cụ gọi là cái xanh bằng đồng, nó to phải gần bằng cái mâm này, nhà nước là mượn hết. Bây giờ là có giấy nhưng có giả đâu.
Quỹ độc lập là kêu gọi quyên góp vàng ạ?

Ừ đấy. Quỹ độc lập rồi lọ gạo kháng chiến. Nhà cứ để một cái phình lọ kia lìa. Nhà nấu cơm, thiếu cũng thôi mà thừa cũng thôi, trước khi đong gạo nấu cơm, ví dụ nhà có 5 người nấu 5 bơ thì cứ phải bốc một nắm bỏ vào cái hũ gạo. Thế là hàng tháng thôn đi thu cho xã. Nếu gia đình nào mà năng bỏ, cứ mỗi bữa là bỏ một nắm thì cũng phải được vài ba cân đấy.
Quỹ độc lập có quyên góp được nhiều vàng không hả ông?

Nói thật là bấy giờ thì phải những cái thành phần máu mặt nó mới có, chứ còn nông dân ngày ấy đi làm nông thế này thì ít nhà có vàng lắm. Tuy rằng vàng lúc ấy nó rẻ chỉ có mấy đồng một chỉ thôi nhưng mà không có tiền mua. Bấy giờ đi quyên góp vàng để lấy ngoại tệ đi mua súng đạn của nước ngoài đấy chứ.
Ở địa phương mình có tổ chức đội quân Nam Tiến năm 45 không hả ông?

Có chứ. Quân Nam Tiến, quân tự vệ, quân du kích là phải có thành lập hết. Thành lập để bảo vệ làng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền chứ. Đã có nhà nước là phải có quân đội, có công an.
Đội quân Nam Tiến ở mình được tổ chức như thế nào hả ông?

Quân Nam Tiến hồi bấy giờ nó cũng phải lấy cẩn thận, nó cũng phải chọn người. chọn ai thì mới được đi.

Quân Nam Tiến là đưa vào chiến trường Miền Nam hả ông?

Đấy, đưa vào  đấy nên nó cũng phải chọn thành phần nó đưa vào. Chẳng hạn trong bộ đội nó chọn ai thì mới được đi.

Vậy là quân Nam Tiến là phải lựa chọn kĩ hả ông?

Ừ nó phải lựa chọn chứ nó không thể lấy bừa được. Du kích thì nó lấy tự do được. Còn quân Nam Tiến thì không được vè nó làm chẳng hạn như công an mật ấy.

Quân Nam Tiến có phải là bộ đội chính quy không hả ông?

Nó cũng chuẩn bị lên bộ đội chính quy rồi đấy, cho nên là nó phải lựa chọn cẩn thận, phải tin tưởng. Đấy cái thời bấy giờ cũng có quân Nam Tiến lên bộ đội chính quy không chịu được gian khổ vì nhà nước mình nó còn thiếu thốn, không chịu được nên theo địch đấy. Như ông Ngữ ở đây nó cũng theo địch lên quan Hai đấy. Đấy, cho nên phải tin tưởng lắm.
Khi đó ông ở trong tự vệ địa phương hả ông?

Ừ.

Đội tự vệ địa phương mình được trang bị vũ khí, huấn luyện, nuôi ăn như thế nào hả ông?

Khi đi huấn luyện thì cũng đã có súng rồi, súng trường rồi. Đấy, có súng ở huyện nó đưa về cho để tập rồi, tập tháo súng, tập nắp đạn, tập bắn. Tập độ 15 ngày đã được đi bắn bia rồi, khi về thì nó lại thu chứ bấy giờ toàn súng gỗ thôi.

Tức là chỉ được trang bị súng khi tập luyện thôi chứ bình thường thì không có súng hả ông?

Ừ, thì bây giờ ở đây cũng có đội dân quân trực chiến cứ huấn luyện thì huyện nó lại cho xã đội lên lấy mấy chục khẩu súng trang bị cho đội xong thì lại phải trả hết.

Tức là bình thường thì không được trang bị súng ống ạ?

Không được, không được sử dụng. Nhà nước bây giờ cấm sử dụng vì có nhiều trường họp, đấy như quân lâm tặc nó sử dụng súng nó ám sát người.

Đội tự vệ địa phương thì được huấn luyện như thế nào hả ông?
Huấn luyện cũng như bây giơ này này, huấn luyện tác chiến rồi đánh địch, đánh đồn đánh bốt cũng phải làm, đào tăng-xê.

Như là tập quân sự bây giờ đấy ạ/

Đấy, như tập quân sự đấy, nhưng cũng phải vất vả lắm đấy chứ. Lúc bấy giờ nó nghiêm cơ, bảo cái là phải đi ngay nên lấy người nó dễ, có kỉ luật.

Có huấn luyện thường xuyên không hả ông?

Có chứ, mỗi năm là phải huấn luyện hai kì.

Vậy là không phải ngày nào cũng tập luyện hả ông?

Không, mỗi năm hai kì, còn thì nếu mà có điều động cái gì thì lúc nào cũng sẵn sàng, có lệnh lên đường tập trung cái là phải đi ngay.

Tự vệ địa phương có được nuôi ăn không hả ông?

Hồi bấy giờ thì đi ngày nào thì mới được nuôi ăn còn ở nhà thì không được vì bấy giờ nhà nước nó còn thiếu. Bây giờ thì cũng thế, cái đội cơ động của xã này khi lên làm nhiệm vụ của xã thì xã nuôi còn thì ngày dưng vẫn ăn cơm nhà.

Ở mình có Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động ở đây không hả ông?

Ở đây có đấy, rồi sau nó trốn đi vào Nam như Lí Huyên ở trên Lan Giới này.

Tức là theo Pháp vào Nam hả ông?

Theo Pháp vào Nam đấy. Ở ngay cái xóm này cũng có ông theo Việt Nam Quốc Dân Đảng này.
Có chống đối với Việt Minh không hả ông?

Có, nó chống đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam xong mới bị bắt về đây quản lí, gọi như là quản thúc đấy, chẳng được làm cái gì, đấy như ông Thủy trước ở xóm này này cũng đi theo Việt Nam Quốc dân Đảng đấy.

Quan hệ giữa Việt Minh với Ủy ban địa phương là như thế nào hả ông?

Việt Minh thì bấy giờ mà như bây giờ ta vẫn nghe nói trên đài đấy gọi là thượng cấp đấy.

Ở trên có chỉ thị gì thì cũng phải bí mật hết, có chỉ thị thì nó báo cho ủy ban, ủy ban mới lại phải họp lại để bàn thì bấy giờ mới dám triển khai đấy.

Tức là Việt Minh thay mặt Đảng lãnh đạo ủy ban hả ông?

Ừ, bấy giờ nó gọi là thượng cấp đấy.

Việt Minh sau là mặt trận Liên Việt xã đấy hả ông?

Là thế này này, nó có Liên Việt Việt Minh, bây giờ Nhà Nước ta cải tiến ở xã nó có Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Liên Việt có được thành lập ngay cùng với ủy ban không hả ông?

Đấy, nó theo từng thời kì. Từ trước đó đến năm 49, 50 gọ là Liên Việt Việt Minh, cải cách xong thì nó gọi là mặt trận tổ quốc Việt Nam. Xã phải có ban mặt trận, thôn làng cũng phải có ban mặt trận.

Dân ở mình có được nghe đài tiếng  nói Việt Nam hay là nhận báo hàng ngày không hả ông?

Có chứ, bấy giờ đã có đài rồi, những tin kháng chiến là mình đã nắm bắt được rồi.

Dân có được nghe đài phổ biến không ạ?

Bấy giờ thì có cái năm Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập thì đọc trên đài trên loa thì mình được nghe thôi, còn thì bấy giờ nó ít, nó chưa có. Ở địa phương từ tỉnh, huyện về cũng chứ có. Bây giờ thì xã nào cũng phải thành lập.
Tức là lúc bấy giờ khôngphải nhà nào cũng có đài tiếng nói Việt Nam ạ?

Chưa, bấy giờ chưa có, đến xã, huyện còn chưa có.

Có báo hàng ngày không hả ông?

Báo thì có rồi. Nhà nước ta đã có thành lập Việt Minh là có báo rồi.

Báo thì có bán rộng rãi như bây giờ không hả ông?

Bây giờ cũng như thế, ở bưu điện đây ai muốn mua báo tư thì mua, còn thành phần như chúng tôi hay là trưởng thô hay bí thư chi bộ lúc bấy giờ là cứ mỗi ngày được một tờ báo trên nó phát cho. Báo Nhân Dân, báo An Ninh, tùy theo mình muốn mua báo gì thì phải đặt.

Tức là ngày ấy cán bộ cũng được phát báo ạ?

Có phát báo rồi. Bây giờ cũng được phát báo, trưởng thô bí thư là được báo.

Ở mình có mở các lớp bình dân học vụ không ạ?

Có, có lớp bình dân học vụ đấy. Ở đây mở mấy khóa học, 1 số bây giờ vẫn còn sống đấy. Học biết đọc biết viết.
Ông có dạy bình dân học vụ không ạ?

Tôi tham gia dạy lớp bình dân hai năm.

Ông dạy từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu ạ?

Dạy từ năm 47 đến năm 49 tôi mới nghỉ đấy chứ. Mình cũng có khiếu dạy, dạy đấy phải dạy từ cái dấu trở đi.

Lớp bình dân là có từ  năm 45 hả ông?

Đấy, từ năm 45 đấy đấy. Trước ở xã thì có trưởng ban bình dân học vụ của xã, về đến thôn thì trưởng thôn với chi bộ nó cử ra những anh nào có năng lực thì ra để dạy lớp bình dân.
Trưởng ban bình dân học vụ của xã mình là ai hả ông?

Trước đây là ông Sót nhưng ông ấy chết rồi. ông Sót ở thôn dưới này này là trưởng ban bình dân học vụ của xã đấy.
Của xã Hợp Tiến đấy ạ?

Của xã Hợp Tiến đấy. Của huyện thì cái ông ấy ông ở trên Lan Giới kia trước xơ tán về đây.

Ông ấy còn sống không ạ?
Ông ấy chết rồi.

Vậy là có từ năm 45 hả ông?

Có từ năm 45. Đấy năm 45 Bác Hồ nói đấy "Phải để cho người dân biết viết biết đọc". Bấy giờ là Bác Hồ bảo cần nhất là người Việt Nam là phải có cơm no và phải biết cái chữ.

Mỗi thôn là có một lớp hả ông?

Mỗi thôn có một lớp. Toàn dạy tối thôi. Tối đến là mỗi bà xách cái đèn chai. Gọi là đèn chai vì có cái ống bơ chứa dầu hỏa bên trong rồi úp cái chai đã cưa đi úp lên rồi xách đến học.

Có phải đến từng nhà dân để vận động dân đi học không hả ông?

Có chứ, mới thì phải vận động chứ. Mới phải vận động những thành phần như phụ nữ, thanh niên ai hong biết chữ thì đến học.

Ông có phải đi vận động như thế không ạ?

Có chứ, phải đi chứ, mình là giáo viên thì phải đi chứ, đi để dạy cho nó đồng đều. Bây giờ nói ví dụ như, trong một khóa học nó có 15 người mà ai nghỉ một vài buổi là không theo kịp. Nó cũng phải có chương trình giáo khoa để dạy chứ.
Trước mỗi buổi học đều phải đi vận động ạ?

Không, chỉ đi vận động những cái hôm đầu thôi. Còn thì thành lập xong mình tuyên truyền, mình phổ biến là đã đến lúc thành lập lớp là bà con phải cố gắng theo, cố gắng học để biết cái chữ thì mới biết được, làm được những cái việc khác. Bận sau là cứ thế họ đến thôi.
Khi đi vận động là chỉ mình ông đi thôi ạ?

Ừ, lúc bấy giờ một mình tôi đi thôi.

Ai là giáo viên là phải đi vận động ạ?

Giáo viên là phải đi vận động để học sinh đến học. Cũng như bây giờ ấy, nếu như xóm nào nó nghỉ nhiều là thầy giáo, cô giáo phải đến tận nhà.

Khi đến vận động thì ông vận động như thế nào ạ?

Vận động thì đấy mình cũng theo cái đường lối của Nhà Nước, của Bác Hồ bảo là đấy bây giờ người dân Việt Nam ta dần dần là phải có cơm ăn, có cơm ăn thôi chứ chưa được ăn no và có cái chữ để biết được, để theo dõi hàng ngày, rồi sau có biết chữ thì mới làm ăn kinh tế được. Đấy, thế người ta cũng nghe, người ta cũng thích. Trước cái bà Thuật ở đây này, hồi đó mới vào phụ nũ, thích đi học lắm, bây giờ cũng khá rồi. Đấy cái bà Ươm ở bên làng Phong, trước ở đây chưa đi lấy chồng tôi cũng dạy đấy, bây giờ chữ nghĩa cũng khá rồi. Đấy cái lớp tôi dạy là biết chữ hết rồi. Giờ vẫn còn một số người còn sống đấy.
Có đông người đi học không hả ông?

Đông, lớp là 15 người.

Chủ yếu là phụ nữ hay nam giới ạ?

Phụ nữ, rồi kể cả nam giới nữa, ai không biết chữ là phải vận động hết. Lúc bấy giờ như ở chỗ cái xóm Chính ở Tỉnh Đạo đi qua Nhã Nam xuống đấy có cái ông Bất ấy chuyên đi ăn đi ở có được đi học đâu. Thế rồi qua cái lớp bình dân thì cũng biết đọc biết viết thì đến năm cải cách là xã đội phó đấy.

Phụ nữ đi học nhiều hay nam giới nhiều hả ông?

Phụ nữ thì nhiều hơn nam giới.

Chủ yếu là người trẻ hay người già hả ông?

Thì phụ nữ tầm hăm nhăm, có người hăm bảy, có người thì độ hăm ba, hăm bốn cũng đi cả. Đấy cứ vận động các thành phần ấy.

Có người già không hả ông?

Già thì ít thôi, già thì không có mấy.

Phụ nữ lấy chồng có con rồi có đi học không ạ?

Đấy, phụ nữ lấy chồng có con là càng phải đi học, như mấy cái bà Thuật ở đây này có con rồi cũng đi học đấy, vận động chồng là tạo điều kiện cho đi học. Cứ tối đến ăn cơm xong là đi ấy mà. Lúc bấy giờ tối đến ăn cơm xong là đi thì lúc ấy nó cũng chả có việc gì mấy.
Mỗi tối thì dạy mấy tiếng hả ông?

Buổi tối thì dạy, nếu đúng đầy đủ 8 giờ vào lớp thì đến độ 10 giờ thôi.

Tức là khoảng hai tiếng ạ?

Ừ, 2 tiếng thôi.

Giáo án tự soạn hay có sẵn ạ?

Giáo án ở trên ban bình dân nó đưa về, phải có giáo án mới dạy được chứ.

Tức là họ phải đưa sẵn giáo án cho mình ạ/

Ừ, cũng như bộ giáo dục bây giờ phải có tài liệu cho các giáo viên ấy chứ. Có sách giáo khoa.

Có dạy như là lớp 1 bây giờ không hả ông?

Có, dạy như lớp một đấy. Trước dạy đầu tiên là theo đúng đường lối đấy là dạy A, B,C đấy, dạy chữ cái đấy. Chữ A như thế nào, rồi thì chữ A, B, C, các vần chữ cái. Học thuộc các vần chữ cái là  nó khác luận ra được nhiều cái khác. Ngày trước nó phải dạy như thế đấy chứ.
Ngày xưa phải dạy cả những bài ca cho nhớ phải không ạ?

Có chứ, phải dạy hết.

Những bài ca dao, bài văn vần là nó có sẵn trong sách hay là mình tự sáng tác hả ông?

Không, những cái ấy ở thông tin nó cũng hay đưa về cho, thế là mình dạy mình phổ biến. Dạy đến lúc mà mình đọc chính tả cho các bà ấy mà viết được rồi, viết chính tả thuần thục thì bắt đầu dạy cộng trừ.
Tức là dạy cả toán hả ông?
Ừ, có phải dạy cả tính chứ. Dạy cả tính. Các bà ấy tính toán giỏi lắm đấy. Phải dạy hết chứ.

Lớp học của ông ngày càng đông lên hay giảm đi hả ông?

Không, bấy giờ họ thích lắm. Những thành phần ấy đang không biết chữ vì trước là nhà đa số không đủ tiền đi học, thế là Nhà Nước mở lớp bình dân học vụ nên xóm nào cũng thích lắm, xóm nào cũng mở lớp bình dân học vụ, xóm nào cũng có giáo viên dạy lớp bình dân học vụ. Dạy người ta thích đi lắm, nó ham. Đến lúc đã viết được chính tả rồi thì mình cũng chấm điểm. Khi chấm điểm mà bà nào viết sạch sẽ tốt, không mắc lỗi những chữ s,x,r,t, mình phổ biến trước mà người ta viết mình chấm điểm cao thì họ cũng thích, cũng như là thi đua người ta cũng thích.
Ông còn nhớ bài ca dao hay bài văn vần nào mà ngày xưa ông dạy ở lớp bình dân không hả ông?

Ca dao trước thì nhiều, trước tôi cũng đã dạy. Ví dụ như có hai anh chàng với một cái cô ấy nó cũng dùng ca dao nhưng mà để nó đố chữ. Hồi bấy giờ ở đây cũng khướt lắm, nếu mà mở lơpứ bình dân rồi mà đi qua chỗ cầu xi măng nó bắc cái trạm ba-de ấy là ai không biết chữ nó ngăn lại hết. Đấy là mới học bình dân đấy, biết đọc cái chữ cái là nó cho đi. Dạy ca dao nói ví dụ như đọc cái bài:
"Em là nhân nữ gần đây

 Hàng ngày chở chiếc đò này anh sang

Ngày thì bận việc đò ngang

Tối về dạy học ở trạm bình dân"

"Đoàn thiếu sinh quân hôm nay dạy học
Để cho tất cả cô nàng đến học
Để đọc thông viết thạo"

Đấy như thế, rồi thì dạy nó phải từng chữ một.

"Đoàn thiếu sinh quân hôm nay

Đoàn thiếu sinh quân mở lớp để dạy bình dân trong thời này"

Thế rồi thì:

"Chữ gì như quả trứng gà
Chữ gì như cái móc câu

Chữ gì như cái sừng trâu ghép thành"

Đấy, rồi mình phải dạy giải đố cho nó là:

"O, Ô, Ơ ba chữ cùng tròn
Ô thời đội mũ, Ơ thời có râu

Chữ C như cái sừng trâu

Chữ e hai cái sừng trâu ghép thành".

Thế rồi  hai anh nam bảo cô nữ:

"Thôi đừng đố quẩn đố quanh

Thôi đừng đố nữa để cho anh sang đò"

Thì cô nữ cô ấy bảo:

"Chữ dễ em đã đố rồi
Còn đây chữ khó mời hai chàng giảng ra

Tên em là Kiều Nguyệt Nga

Hai chàng giải được mới là thông minh"

Thế rồi hai chàng lại bảo:

"Thôi thôi xin chịu cô mình
Chữ ấy cũng học vô tình lại quên"

Thế rồi cô nữ lại bảo:

"Hãy về cắp sách học thêm
Có học sau mới trở nên con người"

Hai anh chàng lại bảo
"Cô này rõ thật buồn cười
Cho sang đò cái trả tiền chứ sao"

Thế thì cô nữ mới bảo:

"Tiền thì chẳng đáng là bao

Cốt cho biết chữ đọc lầu viết thông

Bấy giờ em chẳng ngại ngần
Lại đây em chở chang sang qua đò".

Thế là hết. Mình cũng phải vận dụng những câu ca dao để dạy thì nó mới nhớ nhanh được chứ. Trước lắm ca dao lắm. Ca dao về cái đi học hay cái kháng chiến, cái này cái khác nhiều lắm.

Địa phương mình phản ứng như thế nào khi Hồ Chí Minh kí hiệp ước sơ bộ với Pháp hả ông?

Năm 46 thì nhân dân ta cũng sùng lắm, vì trước đang là một nước nô lệ, thằng Pháp nó cai trị đấy, tám chục năm liền đấy, bấy giờ thì nhân dân ta khổ lắm, đi làm than, đi phu, đi lính, rồi thì làm ruộng đấy, nói chung là mọi mặt nó phải đóng sưu thuế nặng nề lắm, thế rồi muốn có Việt Minh nổi lên để lãnh đạo cuộc kháng chiến, Nhà Nước ta làm cho nhân dân ta có ăn, có mặc, có đủ quần áo mặc thì dân ta theo ác lắm. Vì trước nó khổ mà, đi phu đi lính nó còn đánh cho bỏ mẹ ấy, thế bây giờ đi thì được ăn, được công, Nhà Nước ta bảo ban cẩn thận, không được đánh đập cho nên là dân ta nó theo ác lắm chứ. Thành lập cuộc kháng chiến cái là dân ta hưởng ứng ngay.

Dân mình phản ứng như thế nào khi Bác Hồ kí hiệp ước sơ bộ năm 46 với Pháp ạ?

Ôi, bấy giờ vẫn đọc trên đài đấy, nhân dân thích lắm, muốn nghe cái đấy lắm chứ. Đấy Bác Hồ đứng lên tuyên ngôn độc lập là toàn nước hưởng ứng sướng lắm đấy chứ.

Cháu muốn hỏi về thái độ của nhân dân khi Bác kí hiệp ước sơ bộ với Pháp ấy ạ?

Đấy, cái hôm qua chúng tôi vừa nói chuyện trên kia ấy, đấy kí hiệp bộ cho thằng Pháp đấy, cái năm bấy giờ thằng Tàu, thằng Pháp, thằng Nhật nó sang đấy, Bác Hồ cũng bàn với trung ương Đảng là cũng lo, lúc bấy giờ ba thằng đấy nó cũng mạnh, nó sang nó gây hấn. Kể như BÁc Hồ là một thiên tài lãnh đạo.
Lúc đó thì dân địa phương mình phản ứng như thế nào ạ?

Dân địa phương nó phản ứng ác lắm đấy chứ, theo đường lối của Đảng vì Nhật nó sang nó bắt nhổ hết lúa trồng đay, nó làm thế để cho nhân dân ta đói phải theo nó. Nó làm thế cơ nên nhân dân ta phản ứng lắm đấy chứ.

Khi Bác kí hiệp ước Sơ bộ với Pháp thì dân mình phản đối hay đồng tình ạ?

Đấy, lại vừa hôm qua chúng tôi đảng viên lại ngồi với nhau nói chuyện là Bác Hồ kí hiệp ước sơ bộ với Pháp là để làm cho cái việc nó đang căng thẳng nó nhẹ đi. Đây chúng tôi đảng viên già là phải nói đúng chứ không nói sai, trung ương Đảng còn lo sợ Bác Hồ bán nước cơ. Thế nhưng mà bác Hồ kí thế là để cho hai bên nó tạm hòa hoãn và đồng thời rồi sau mình có phải đánh đâu, đấy sau đó thằng Nhật nó sang nó tước vũ khí của bên Trung Quốc. Thế là rồi Bác Hồ làm cho các thằng ấy là nó khác nghi kị nhau nó đuổi nhau, khác về nước đấy chứ.
Dân mình khi ấy có hiểu như thế không ạ?

Có, mình cũng phải theo đường lối, phải đúng như thế chứ làm thế nào được. Dân mình cũng đã được học rồi, cái thằng Đế Quốc nó đang mạnh, nó có súng ống, vũ khí từ trước, mình thì bấy giờ mới đangkháng chiến mới gậy tầm vông, giáo mác thôi, thì mình làm thế nào mà lấy nhẹ nhàng mà đánh thắng được nó. Thế cho nên Nhà Nước ta bảo là phải thắng bằng gậy tầm vông này và thắng bằng ý chí quật cường của nhân dân ta. Trước đây Nhà Nước bảo là trứng chọi với đá, mình không có vũ khí thì chọi thế nào được với nó. Thế nhưng mà mình thắng nó ở cái chỗ như thế. Thắng ở cái chỗ là người Việt Nam ý chí quật cường cao độ. Đấy thời gian đầu ấy, đi mít tinh toàn vác gậy, gậy dài thì 2 mét, không thì súng gỗ, du kich thì toàn súng gỗ.
Năm 45 Nhật  có đảo chính Pháp ở trên mình không ạ?

Đảo chính thì không đảo ở cái Phủ Yên Thế này, nhưng có cái là một năm thì thằng Pháp nó có đi, ta gọi là đi câu lơn, đi câu lơn ra mãi ngoài Lữ Vân ở ngoài Phúc Sơn kia kìa, cầu treo Lữ Vân đấy rồi nó lại quay lại, xong thì nó lại rút về dưới Bắc Giang.
Tức là Nhật nó không đảo chính Pháp ở trên này ạ?

Nhật nó cũng lên đây, Nhật nó cũng đi qua đường này, nó bắt cái ông Thiềng ở đây này, bị bắt rồi làm thế nào mà trốn được ấy. Nó bắt nó cũng không giết.

Tức là Nhật nó không đảo chính Pháp ở trên này mà nó chỉ đảo chính ở dưới Bắc Giang thôi ạ?

Đấy, nó đảo chính ở dưới Bắc Giang ấy.
Vậy là nó chỉ lên đây tiếp quản thôi hả ông?

Nó lên thì cũng gọi là đi câu lơn, nó đi ra đây thế thôi.

Nó có bắt dân không hả ông?

Không, nó cũng không bắt ai.

Nó chỉ đi trên đường thôi ạ?

Thì thằng nào nó cũng muốn sang giành Việt Nam ta. Việt Nam ta giàu khoáng sản, mà dân ta bấy giờ còn dốt, chưa biết khai thác. Thằng nào nó cũng muốn dòm ngó vào nước Việt Nam này. Kể cả bây giờ đấy, các nước, kể cả thằng Mĩ cũng phải đầu tư sang Việt Nam này hết.

Nhật đảo chính xong thì mình mới cướp phủ hả ông?

Đấy, đảo chính xong cái là mình thừa thế xông lên cướp Phủ đấy. Đấy, cái ông Trùm Sáng đấy, nhà ở ngay Đồng Sào này, trước nhà giàu, nhưng mà những cái năm đảo chính cái, cướp phủ cái là cho nông dân đi, lấy của của nhà giàu về cho nông dân ăn không thì chết đói. Nhà ông Trùm Sáng đây này, nó có kho thóc nó chỉ nuôi nông dân thôi. Nó làm ăn thì nó cũng chưa phải là địa chủ nhưng nó cấy mấy chục mẫu, nó có hàng kho thóc. Sáng ngày ra thế này là Việt Minh lãnh đạo dân, tất cả ai đi được là cứ đến xúc thôi. chỉ mỗi người được một gánh thôi. Cướp thóc của nhà giàu về để cứu đói đấy. Ở nhà ông Trùm Sáng đấy, nhưng mà chỉ mỗi người được một gánh thôi, ai vác được một tạ thì cũng mặc kệ nhưng không được lấy hai lần, cón để cho người khác. Chỉ được lấy một lần thôi.
Khi nào thì lính Pháp quay lại mình hả ông?

Lính Pháp quay lại thì đấy, từ cái năm bấy giờ, cái năm mà 54, 55, cái năm mà đánh Điện Biên Phủ rồi thì mới hết gọi là thằng Pháp cai trị.

Tức là sau năm 45 thì khi nào ông thấy lính Pháp quay lại mình ạ?

Nó quay lại lần thứ hai thì những năm 49, 50 thì nó đã quay lại rồi.

Quay trở lại địa phương mình ạ?

Đấy thì nó đóng ở cả Mỏ Thổ mình đây này, Mỏ Thổ rồi Núi Thờ, Bắc Giang đấy, thế rồi đến khi Điện Biên Phủ thắng lợi thì nó tự khác phải rút hết.

Ông thấy lính Pháp quay lại địa phương mình từ năm 49, 50 đấy hả ông?

Đấy 49, 50 nó về đây đấy còn gì nữa, nó đi qua đường Nhã Nam này.

Nó về nó có đánh ở đây không hả ông?

Không, không đánh, không dám đánh, bấy giờ cũng không dám đánh nữa rồi.

Ông vào ban chấp hành thanh niên từ năm bao nhiêu hả ông?

Năm 46 thì tất cả khu này nó thuộc về xã Hợp Tiến của Nhã Nam hết, đấy chỗ ông Chí Tùng ở đấy, tất cả những thôn dưới này là thuộc xã trên đấy hết, bắt đầu có ủy ban cái là thành lập các ban ngành ngay, ủy ban cái là phải dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban là phải có nông dân, thanh niên, phụ nữ, đấy là phải có đủ, thành lập ban chấp hành thanh niên xã Hợp Tiến là chúng tôi được tín nhiệm bầu vào đấy luôn.

Ông là người vào ban chấp hành đầu tiên đấy ạ?

Đầu tiên cùng với Chí Tùng đấy, cái lớp bấy giờ chết gần hết rồi.

Đấy là năm 47 đấy ạ?

Ừ, năm 47, 48 đấy lúc bấy giờ.

Lúc bấy giờ ai là bí thư thanh niên hả ông?

Bí thư thanh niên trước đây thì nó lại thế này, cũng dựa vào cái trình độ văn hóa là một, trình độ lí luận mà nó lại có của, đấy cái lão Ngạc con ông Chỉ Kham ở ngay Nhã Nam này, đấy cứ hỏi ông Chí Tùng thì biết, Ngạc là bí thư còn tay Khoát ở trên Cầu Gồ là phó bí thư. Bấy giờ tiếng là thế đấy nhưng mà ở trong ban chấp hành nhưng mà nó họp hành này khác là phải tham gia ác đấy chứ.
Ngày đấy ban chấp hành mình là có bao nhiêu người hả ông?

Ban chấp hành bao giờ bầu ở trong xã cũng phải bầu là cái số lẻ, chẳng hạn là 13 người. Bấy giờ  cứ ở trong thôn ấy đến lúc làm cái việc gì bỏ phiếu là phải có, nó phải có cái số thế.

Mỗi thôn chỉ được một người vào ban chấp hành của xã ạ?

Mỗi thôn là một người, về thì lại giao cho nhiệm vụ lãnh đạo ngay, trực tiếp làm cái bí thư chi đoàn ở trong thôn luôn, bây giờ chẳng hạn, đứa cháu con dâu tôi nó làm chấp hành phụ nữ xã Quang Tiến này, nhưng bây giờ về làm chi hội trưởng ở đây luôn.

Ban chấp hành có thường xuyên họp không hả ông?

Có chứ, thường xuyên là mỗi tháng là họp một kỳ, nhưng còn đột xuất thì không kể.

Đấy là họp ban chấp hành đấy ạ?

Họp ban chấp hành đấy, bây giờ nó cũng lắm việc lắm. Đấy cái đứa con dâu tôi nó làm chấp hành phụ nữ, nó còn kiêm cả về vay vốn cho chị em này, vay ngân hàng đứng ra phải làm, thế rồi ở trong ban mặt trận này, thế rồi lại trong ở cả ban vệ sinh phòng bệnh này, họp ở trạm xá luôn đấy.
Các cuộc họp ở trong ban chấp hành thì nói về những vấn đề gì hả ông?
Nói ví dụ như hôm nay, cuộc họp thường xuyên này thì nó khác, họp thường xuyên thì bàn về công tác của đoàn thì khác, thế còn họp đột xuất bàn, hôm nay chẳng hạn, trong đảng ủy ủy ban xã, có một cái việc cần phải làm như thế này, thì hôm nay họp các đồng chí trong ban chấp hành lại bàn để xã giao cho những cái việc này chẳng hạn đi phá hoại đào thùng, những năm bấy giờ đào thùng ở đường cái để cho xe tăng nó khỏi đi, thế là có những việc đột xuất là phải họp thì phải bàn những cái việc đấy.

Ngày đấy thanh niên ở mình thì có những phong trào gì hả ông?

Phong trào thanh niên hồi ấy nó cũng mạnh, lúc bấy giờ nó dễ chứ đâu như bây giờ.

Đã từng làm những phong trào gì hả ông?

Nó làm nhiều, kể cả lãnh đạo, vận động nói chung hay là xếp những anh em đúng tuổi mà có trình độ, có sức khỏe đi bộ đội này, đi dân công này, đi phá hoại này, làm kinh tế này, đấy những cái việc đấy là mình phải làm hết.

Có những phong trào lớn nào mà bây giờ ông còn nhớ không ạ?

Phong trào lúc bấy giờ nói ví dụ như là vận động đi các chiến dịch
lớn nhất là phải làm, thì thanh niên phải đứng ra đảm nhiệm đấy, chẳng hạn đi làm những cái chién dịch gì mà nhà nước đề ra phải đi có thể hai tháng ba tháng đấy, là thanh niên phải đứng ra đảm nhiệm này.

Mỗi khi phát động phong trào như thế thì trên xã những bí thư ở xóm là sẽ về đôn đốc ở xóm ạ?

Có chứ, đấy nó cũng có theo như ngành giáo dục như bây giờ này, bấy giờ chẳng hạn là muốn làm cái khu kinh tế nào thì ủy ban người ta giao cho thôn này này, thôn lại vê triển khai gọi loa họp dân đến để bàn, xã định giao cho thôn này làm mỗi khu kinh tế chẳng hạn là đưa giống mới năm nay vào, cấy vào khu nào thì thôn lại phải làm.

Ngày đấy ông có lãnh đạo phong trào nào mà ông nhớ nhất không hả ông?

Lúc bấy giờ chúng tôi lãnh đạo phong trào đi làm những cái gọi là tăng sản đấy, tăng sản là lãnh đạo nhân dân cấy thế nào đúng chỉ tiêu của trên đưa về, cấy thế nào 1 mét vuông phải đủ 35 khóm đấy, phải lãnh đạo, phải lội xuống từng đồng, đi từng ruộng một để xem đấy chứ, phải xem có cấy đúng cái tiêu chuẩn đấy không, đấy những cái việc đấy năm ấy làm nhiều nhất đấy.
Đấy gọi là phong trào gì ạ?

Gọi là phong trào làm về kinh tế đấy. Phong trào của thanh niên đấy, phải nặng nề lắm đấy, làm phải theo đúng cày bừa rồi thì phân bón rồi thì cấy phải theo đúng một mét vuông là 36 khóm.

Lúc đấy là thanh niên cũng có ruộng riêng hả ông?

Thanh niên nó cũng giao cho 1 số để làm thí điểm mà, phải làm chứ.

Có ruộng riêng để gây quỹ không hả ông?

Có gây quỹ. Trước nó dễ, nó nhiều ruộng cơ. Đội nào cũng phải có từ ba bốn sào trở lên để gây quỹ. Bây giờ cũng thế, đoàn thể nào mà không có quỹ thì không hoạt động được, phải có quỹ thì mới hoạt động được.
Đó là gây quỹ của thanh niên xóm hả ông?

Ừ, gây quỹ của thanh niên xóm đấy. Của xã lại phải có quỹ của xã đoàn nữa chứ, phải có hết chứ, đâu cũng thế. Không có quỹ thì mình muốn làm ăn, muốn bàn cái việc gì không làm được.

Hàng năm thanh niên có tổ chức các Đại hội để biểu dương những người có thành tích tốt không hả ông?

Có chứ, biểu dương người tốt việc tốt trong cuộc kháng chiến, rồi trong sản xuất, rồi về làm việc này việc khác là phải có biểu dương người tốt việc tốt, phải có chứ. Một năm là phải sơ kết tổng kết chứ, sáu tháng đầu năm  là phải sơ kết đánh giá xem là những chi đoàn nào hay là những đồng chí nào trong ban chấp hành có những đề tài gì làm được tốt thì phải biểu dương, phải nói lên để cho các đồng chí khác học tập. Các chi đoàn làm kinh tế giỏi hay là đi dân công hay là đi làm những việc gì tốt là phải có động viên kịp thời ngay. Trước nó làm thế đấy.
Được tuyên dương thì có phần thưởng không hả ông?

Có, có phần thưởng chứ. Bấy giờ cũng phải đề ra có thưởng có phạt chứ.

Được thưởng cái gì hả ông?

Thưởng lúc bấy giờ thì một là giấy khen, hay là tiền, tiền lúc bấy giờ thì nó cũng giá trị, chẳng hạn như được thưởng mấy chục hay gì đấy, nhưng mà mấy chục lúc bấy giờ thì nó to, bây giờ thì vài trăm cũng chả làm gì được.

Ngày ấy cũng được thưởng tiền ạ?

Có chứ, phải được chứ để động viên kịp thời chứ, kể cả đi dân công cũng thế.
Trong thanh niên mình ngày ấy số đoàn viên nhiều không hả ông?

Đoàn viên thì, bấy giờ trong một chi đoàn thì cũng có chi đoàn được 15 người, có chi đoàn chỉ được 12 người, có chi đoàn to thì được 18, 20 người.

Ngày đấy để được kết nạp vào đoàn thì nó có khó không hả ông?

Kết nạp vào đoàn thì lúc bấy  giờ kể thì nó cũng cẩn thận đấy, cũng phải đưa ra đoàn viên, đưa ra nhận xét xem có đủ tư cách, ăn nói theo đúng con người văn hóa, con người đoàn viên thì mới được kết nạp.

Hàng năm có các đợt để kết nạp đoàn viên không hả ông?

Có, năm nào cũng thế cũng như bây giờ đảng này này, cũng đề ra là mỗi chi bộ trong một năm thấp nhất cũng phải kết nạp 1 đồng chí vào đảng, nhưng mà bây giờ để mà được kết nạp vào Đảng nó cũng khó lắm. Nói thật là mấy năm trước kết nạp được ba đồng chí vào đảng thì mấy năm nay không có nữa.
Ngày xưa đoàn viên một năm cũng chỉ được kết nạp một người thôi ạ?

Không, đoàn viên thanh niên thì nó có thể được nhiều, có lúc mấy thanh niên nó lao động tốt, học tập tốt, có trình độ nói năng có văn hóa thì có thể kết nạp một lúc.

Căn cứ vào những biểu hiện của họ trong các phong trào đấy ạ?

Ừ, phải rồi trong các phong trào đấy, cũng có đợt kết nạp 3, 4 anh. Bây giờ nói thật đoàn viên đây có mấy đâu, mấy thanh niên này cũng làm tốt đấy nhưng mà bảo có hướng cho nó đi học bồi dưỡng để kết nạp vào đảng nhưng mà nó không thích, phải tự nguyện tự giác.

Ngày xưa ông làm  ở trong ban chấp hành thanh niên từ năm 47 đến năm bao nhiêu ạ?

Từ năm 47 đến năm 49 thì tôi lại chuyển sang công tác khác.

Đến năm 49 ông không làm thanh niên nữa thì ông làm gì ạ?

Không làm thì lại làm nhiều, ối giời về ở bên quân sự, cũng xã đội này, rồi bên thông tin này, rồi sau cũng làm mấy khóa liền, tôi kể cũng liên tục đấy, sau tôi nghỉ lại đi dân công mấy chuyến cũng ác, đi dân công tôi nói đây bây giờ vẫn biết có giấy khen hết, đi dân công ở Quảng Hồng nhé, thế rồi về đi dân công ở Ninh Bình Non Nước ở dưới kia tải đạn nhá, sau lại đi chiến dịch Điện Biên Phủ 2 năm nữa, thế về không làm công tác xã nữa thì lại làm đội trưởng sản xuất hơn chục năm.

Sau năm 49 ông không làm bên thanh niên nữa thì ông lại làm bên thông tin ạ?

Làm thông tin, làm bên quân sự.

Quân sự là ông vào bộ đội ạ?

Quân sự là về bên xã đội phó.
Quân sự là có thuộc vào xã không ạ?
Có thuộc vào xã chứ.

Gọi là gì ạ?

Xã đội, về bên quân sự thì xã đội, bên thông tin thì cũng là của xã chứ, mình ở trong thanh phần xã đấy.

Bên quân sự là ông làm cái gì ạ?

Xã đội.

Công việc cụ thể là làm gì ạ?

Xã đội trước nó chỉ có phần này này, chỉ có hàng năm huấn luyện dân quân, hàng năm đến trước cũng như thời bình này cứ một năm hai đợt dân quân, là xã đội phụ trách cái việc đấy hết.Tuyển quân là xã đội phải trách nhiệm chứ, bây giờ cũng thế, bây giờ tuyển quân là xã đội cũng phải đi, nói ví dụ như vừa rồi đi rồi, đây còn cái lớp ra riêng đây này, bây giờ xã đội phải nhằm xem đi khám tuyển này, khám tuyển ở từng thôn, nói ví dụ nó đưa về xã Quang Tiến là khám tuyển lấy 20 anh, khám xem nếu được thì lấy để ra Giêng là bắt đầu lên đường đấy chứ.

Làm xã đội xong thì ông lại làm tiếp thông tin nữa ạ?

Lại vẫn thông tin từ trước đấy.

Những năm 50 ông có làm thông tin nữa không ạ?

Năm 50 thì đi chiến dịch mất rồi. Bấy giờ thì nó thế này này, làm công tác mình muốn không được, có khi đang làm công tác này gọi là thuyên chuyển công tác có thể đảng ủy ủy ban là cho đi ngay, thấy minh làm tốt có thể gọi mình đi lãnh đạo dân công xe thồhỏa tuyến cho Điện Biên Phủ đấy.
Từ năm 50 ông đã đi dân công rồi ạ?

Đi rồi đấy.

Ông đi những đâu hả ông?

Đi Điện Biên Phủ là chủ yếu, rồi chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Quảng Hồng là tải thương về tận Phổng này, đưa thương binh về hang đá ở Phổng này.
Vậy là những năm cải cách với cả giảm tô ở trên mình thì ông không ở địa phương ạ?

Có chứ, cải cách bấy giờ thôn đội ở đây rồi, mình phải điều động họp hành, tối đến là đội cải cách nó họp là mình phải điều động rồi.

Năm giảm tô ông có ở đây không ạ?

Giảm tô có chứ. Giảm tô đầu tiên chẳng hạn như là, một số đây trước vận động nó hiến điền, nó thoái tô nhưng nó không chịu, đến cái năm gần có chính sách, nó bảo nó giảm tô nó hiến điền nhà nước còn không nhận ấy.

Năm giảm tô ở mình là năm 53 phải không ạ?

Năm 53 đấy, đúng năm 53 đấy (tạm dừng vì ông nói chuyện với khách).

Cái đội giảm tô là đội của mình hay là đội ở nơi khác về ạ?

Không, đội thì nó lại thế này này, nhà nước cho đi tập huấn, nói ví dụ như những anh thuộc về thành phần cốt cán, trước là bần nông cố nông đấy, như bà Tót ở trên Minh Sinh phải đi học mấy tháng để làm về cái chuyên môn giảm tô. Giảm tô thì phải học nghiệp vụ về cách thức như thế nào, những thành phần nào thì đưa lên địa chủ để lấy ruộng lấy của cải để chia cho nhân dân. Đấy, phải học thế, phải làm đúng chính sách chứ.
Đội giảm tô là đội ở địa phương mình hay từ nơi khác đến ạ?

Không, từ trên nó đưa về, ủy ban chỉ làm nhiệm vụ của ủy ban chứ cái việc của nó làm ủy ban còn không được làm ở đấy. Đội cải cách nó tuyên bố trước là nhất đội nhì giời đấy.

Đội giảm tô về đây thì lấy cốt cán ở đây ạ?

Về đây thì nó họp. Nói ví dụ như ở trong một cái thôn này có bao nhiêu thành phần cốt cán thì nó gọi là bắt rễ xâu chuỗi để nó họp những thành phần đấy thì nó mới biết mà. Nó chuyên môn đi ăn đi ở bị bóc lột nhiều thì những thành phần đấy nó mới biết để tố khổ bọn địa chủ. Chẳng hạn ông Chén này đi ở nhà ông Xuyến này, trước đi ở bao nhiêu năm, nó đánh đập thế nào, cho ăn uống nó đối đãi thế nào. Đấy những thành phần đấy thì lấy làm cốt cán.

Ông có tham gia gì vào đợt giảm tô không ạ?

Có, nhưng mình thì nói thật thế này, mình vẫn ở trong cái ban giảm tô cải cách nhưng nhà lúc bấy giờ thì nó cũng chung chiêng, nó định đưa nhà lên phú nông cho nên tham gia thì mình cũng ít tham gia. Đấy, nó cũng định đưa nhà lên phú nông nhưng chưa đủ thì phải chịu thôi. Rồi sau mình mới được ăn được nói nhiều chứ thời gian đầu thì chưa dám nói mạnh vì nó còn đang nghi vấn nhà mình. Nói thật là nó định đưa lên thành phần phú nông. Nó đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ và cô lập phú nông mà nên mình chưa được tham gia mấy cái thời gian cải cách và giảm tô ấy. Nói thật là chỉ thành phần cốt cán thôi, có những hôm thành phần cốt cán nó còn họp riêng ấy, tất cả những người khác không được đến họp. Nó bàn luận ví dụ như ông Đàm ở ngay cạnh nhà đây này lên địa chủ nhỏ này, nó cũng tìm nhân tố để đưa lên. Ông ấy cũng chỉ đi làm ruộng thôi chỉ có bóc lột về nhân công thôi. Ông ấy cũng là làm ruộng của địa chủ chứ ông ấy cũng không có ruộng nhưng mà cũng là lên địa chủ. Địa chủ thì nó có nhiều loại, địa chủ cường hào là đánh đập bà con nông dân đấy, địa chủ bóc lột là nó cho người dân làm ruộng của nó rồi nó thu nặng tô, nặng lãi. Đấy là thành phần bóc lột, như Hai Đối đây, trước nó ở Ấp Chính đấy cũng địa chủ to nhưng nó không cường hào nó chỉ bóc lột thôi. Cường hào thì nó đánh đập, nó các thì gọi là cường hào.
Thời giảm tô có đưa địa chủ ra đấu tố không hả ông?

Có chứ. Trước xã Hợp Tiến đấu ở trên chỗ đồi bia ở Nhã Nam đấy. Những Chánh Cán, rồi thì Cả Mạo, Chánh Bàn là đưa về đấy đấu hết đấy.

Ông Cả Mạo là địa chủ kháng chiến cũng bị đấu ạ?

Cũng bị đấu đấy. Ở xã này thì đấu ở cái hội trường ở ngay cái núi Án đây thì tất cả Hai Đối, Kí Nhàn, Quản Ngọ, Ấm Dương, đấy là 4 cái địa chủ to còn địa chủ nhỏ thì trước cái ông Sót ở dưới kia trưởng ban Bình dân bao nhiêu năm cũng lên địa chủ nhỏ, ở xóm này thì ông Đàn, xóm Ấp Chính thì ông Tàu với ông Vân là địa chủ hết cả.

Các mức địa chủ khác nhau thì bị xử khác nhau ạ?

Thế này này, địa chủ như cái ông Đàm ở đây này, ông ấy cũng có hai con bò là tịch thu vào chia cho nông dân chia cho bốn người túng nhất mỗi người một đùi là cày chung nhau. Đấy là tịch thu hai con bò với bao nhiêu thóc là tịch thu hết, còn thì nồi niêu chăn màn là của người ta cho người ta không thu, thế rồi thì tịch thu cả nhà đuổi đi nơi khác.

Lúc ấy thì đã thu ruộng chưa hả ông?

Ruộng thì nó cũng làm ruộng của địa chủ như của mình này này, ruộng thì đuổi nó đi nơi khác nó lại xuống đấy nó làm gì thì kệ nó, còn ruộng ở đây thì nó lại phải bỏ ra. Ví dụ nó cũng làm của địa chủ nó phải bỏ ra trả lại nông dân chứ.

Ông ơi đây là thời gian giảm tô hay cải cách ạ?

Đấy, thời gian đầu đấy, đầu tiên nó phải giảm tô đã chứ sau mới đến cải cách chứ.

Nhưng mà giảm tô cũng đưa ra đấu tố hết rồi ạ?

Không, giảm tô thì mới bắt đầu thoái tô thôi, thoái tô thì mới vận động thôi. Nhà nước  làm cái chiến dịch là anh tự nguyện tự giác. Đấy mới có cái chính sách giảm tô như thế thôi.
Tức là lúc đó mới chỉ vận động địa chủ tự nguyện giảm tô cho dân thôi ạ?

Ừ, vận động anh tự nguyện tự giác. Chẳng hạn như ông Cử Phách ở ngoài Đại Hóa kia, ông ấy cũng nắm bắt được thời cơ của nhà nước, ông ấy nhạy bén, thấy thế cái ông ấy giảm tô, ông ấy hiến điền  toàn bộ ngay. Ông ấy hiến điền toàn bộ, ông ấy lại ủng hộ bộ đội những bao nhiêu tấn thóc. Ông ấy cũng là địa chủ to nhưng nhà nước cho ông ấy là thân hào thân sĩ không phải là địa chủ. Còn Ấm Dương là địa chủ to. Ấm Dương, Hai Đối, Kí Nhàn, Quản Ngọ đấy là những địa chủ đầu sỏ có ruộng đất cho phát canh thu tô đấy.

Tưc là sang thời cải cách những người ấy mới bị đấu tố ạ?

Ừ, cải cách thì bắt đầu đấu tố rồi.

Bị tịch thu hết nhà cửa ruộng đất hả ông?

Tịch thu hết chứ. Tịchthu nhà cửa, ruộng đất tịch thu hết. Đấy rồi sau những địa chủ ở đây bị đuổi mãi tới cái chân núi Đụn ở chỗ An Dương kia ở kìa.

Có ai bị đi tù không hả ông?

Đi tù thì ở đây, nguyên cái xóm  Chỉnh, Tỉnh Đạo có hai địa chủ là hai anh em nó là con Thị Lợi và Hai Đối. Thị Lợi nó thấy rục rịch, chắc có một người nào tuyên truyền cho nó, nó nghe rục rịch là nó chuồn vào Nam ngay thì không bị đấu tố. Cả gia đình nó bỏ dinh cơ, bỏ tất cả nó đi, nó chỉ mang vàng bạc tiền nong nó chuồn vào Nam thì không đấu tố gì được. Còn Hai Đối ở nhà thì bị đấu tố.

(chi chú: từ đây cuộc phỏng vấn thỉnh thoảng có những câu nói chuyện xen ngang giữa ông 055 và hai người bạn).

Ở mình thời kháng chiến chống Pháp có cấm buôn bán không hả ông? 
Đấy những ông kia là đi buôn kia, đi buôn tề nó còn bắt cho bỏ mẹ (chỉ hai người bạn ông 055 vừa vào chơi).

Tức là ở mình cũng đi buôn tề ạ?

Có đi buôn. Đi buôn tề, đi len lỏi về có hôm còn mất mạng ấy chứ. Đấy có cái ông kia bị bắt (chỉ ông Tề bạn ông 055). (Tạm dừng cuộc ohỏng vấn vì ông 055 nói chuyện với bạn).
Như vậy là ở mình cũng đi buôn tề hả ông?

Có chứ, đấy mấy ông này đi buôn tề bị nó bắt. đánh thì nó không đánh nhưng buôn trót lọt về đến địa phương này rồi thì công an của thôn xóm này nó lại bắt của ông này.

Tức là chính quyền cũng cấm đi buôn tề ạ?

Trước thì nói thế này này, đây có ông Tề với ông Đạt đi buôn này. Trước đi buôn tề thì hay buôn những cái hàng nó cũng nhiều cái quốc cấm, chẳng hạn như vải thì láng cây dừa thì buôn hàng mấy xúc này, đồng hồ nữa này, chè thì buôn về, mang lên đây những dầu hỏa này, dầu hỏa nó những từng thùng sắt tây. Dầu hỏa, rồi láng cây dừa, rồi thuốc lá Rốp đấy là những cái nó cũng cấề đây thì ông an xã, công an xóm nó bắt.
Tức là minh mang hàng ở đây đi rồi lại mua hàng ở dưới kia về ạ?

Ừ, chẳng hạn mang hàng đi thì chúng tôi mang những cái nhà nước không cấm, chẳng hạn như chè, bấy giờ chè nó ít người uống, chè mang đi thì mang tự do. Đây các ông này cũng phải làm rồi. Đi qua bến Trúc Tay thì không dám đi cầu phải đi xuống chỗ bến Trúc Tay đi đò. Cái bó chè nó to, cái chè cót trước gập vào nó to thế là bọc ni lông hai mét trong cái gói chè ấy thế là bơi qua sông Trức Tay sang chợ làng Roi ấy, chứ làm gì có thuyền, có gì đâu.

Khi đi thì thường là mang những hàng gì đi ạ?

Chỉ đa số mang chè thôi.

Buôn hàng gì ở trên tề về ạ?

Trên tề về thì chỉ dầu tây này, rồi láng cây dừa, rồi thì đồng hồ này. Buôn những cái đấy thì nhà nước người ta cũng cấm.

Đấy đều là những hàng nhà nước cấm buôn ạ?

Nhà nước người ta cũng cấm nhưng mà mình phải mua những cái ấy về bán nó mới có giá mà. Đi thì thì vất vả lắm, đi đếm hôm, Pháp nó đóng ở chỗ Phúc Lâm ấy đi qua đấy chỉ có sợ chết thôi. Vượt con đường một vất vả lắm đấy. Nói có các ông ấy ở đây, từ ở dưới ấy thì không ai cấm, muốn buôn cái gì thì buôn không ai bắt bớ gì chỉ có về tới địa phương này thì nó bắt bớ này. Về đến địa phương này thì dân quân du kích nó làm láo nó bắt, nó ăn với nhau hay gì thì không biết còn thì ở dưới ấy có ai người ta bắt bớ gì.
(Tạm dừng phỏng vấn vì ông 055 nói chuyện với bạn).

Tiền ngày xưa sử dụng là tiền gì hả ông?

Tiền thì nhà nước ta cũng đưa ra nhiều lắm. Đây các ông này này được sử dụng này, trước cái tiền Bảo Vệ thì nó đề ra cái đồng tiền to lắm nhưng mà nó không có giá trị gì. Đồng tiền lúc bấy giờ nó gọi là bốn năm chục nghìn một đồng tiền đấy nhưng mà, tiền Trâu Xanh đấy, chẳng có giá trị gì.
Tiền đấy là tiêu ở những vùng tự do đấy hả ông?

Tiêu ở trên mình hay vùng tề cũng được nhưng mà chỉ trong nước thôi.

Tức là vào vùng tề cũng tiêu được tiền ấy ạ?

Ừ.

Vậy là mình vào vùng tề mình không phải đổi ra tiền Đông Dương ạ?

Không, bấy giờ là không có tiền Đông Dương nữa rồi. Với lại chủ yếu là hàng mình mang đi thôi, tiền mặt thì cũng  không có. Như ba chúng tôi đây là cùng đi buôn, mua chè ở trên này  thì chè lúc bấy giờ nó cũng đễ mua, bấy giờ dân ta cũng ít uống chè thế nên nó nhiều  chè, mang đi là cứ mang mấy chục cân chè đi, chè thì không ai bắt.

Ông cũng đi tề ạ?

Ừ, tôi cũng đi về chợ Nội Roi rồi. Bơi qua sông khổ lắm.
Đi buôn là đi bộ hết ạ?

Đi bộ chứ, đi đêm như thế mà lại gánh hai cái bồ ngang thắt lưng này, lại toàn đi len đi lủi thì đi xe thế nào được.

Đi tận đâu hả ông?

Đây di về Ngọc Thiện này xuống Nội Hoàng Bắc Giang ấy. Đi hôm nào có bộ đội là cứ đi theo răm rắp ấy vì sợ chết mà. Mang cả gà, vịt vào.

Gà vịt cũng là hàng mang theo ạ?

Ừ, cũng là hàng mang đi. Lúc có động láu xuống ao ông Lãm còn phải dìm cả vịt xuống ao sợ nó kêu. Nó mà kêu thì anh em nó chửi nó đánh cho ấy. Dìm xuống ao chết hết. Ông Lãm ở Việt Yên này.

Từ thời kháng chiến chống Pháp ông có được nghe gì về Mao Trạch Đông không ạ? Ư
Mao Trạch Đông thì có. Nước ta là Bác Hồ thì bên ấy là Mao Trạch Đông. Có cái là Mao Trạch Đông sau này Bác Hồ ta cũng chê, chê là sau này Mao Trạch Đông lấy con Giang Thanh, một lãnh tụ một nước mà lại lấy con Giang Thanh, con gián điệp đấy, cho nên là đi nó cũng sai đường lối, chứ chính Mao Trạch Đông cũng là người có công lắm đấy chứ ở đất nước Trung Hoa đấy.

Tức là ông đã đựoc nghe về Mao Trạch Đông từ thời kháng chíên chống Pháp ạ?

Ừ. Đầu tiên của Trung Quốc là Mao Trạch Đông lãnh đạo đấy.

Ở mình được biết đến thắng lợi Điện Biên Phủ như thé nào ạ?

Đúng 8 giờ ngày mùng 7 tháng 5 năm 54 đấy thì bắt đầu tuyên bố là chiến thắng Điện Biên Phủ, ta hoàn toàn giải phóng rồi, thế là chúng tôi mới mít tinh ở tỉnh Lai Châu ấy. Mít tinh xong là trên nó về nó thưởng cho mỗi anh ba múi dù, thế là ăn liên hoan xong cái thì mới bảo về thì bộ đội nó đón hết ở các chặng đường ấy, mới bảo "Sao nói chiến thanứg thì cho chúng tôi về mà giờ lại thế này", bảo "Khồng, tất cả xe thồ lại phải vào sân bay Mường Thanh chở chiến lợi phẩm một chặng về nữa mới được về". Ông Kênh còn vào đóng xe thồ, mặc cái áo ca-bút đóng bốn hàng cúc vàng. 
(Tạm dừng phỏng vấn vì ông 055 nói chuyện với bạn)
Bao lâu thì ông về tới địa phương ạ?

Đi năm 53 thì năm 54 mới được về.

Sau hiệp định giơ-ne-vơ thì ông làm gì ạ?

Sau đấy về thì tôi với hai ông này cứ đội trưởng sản xuất suốt đấy. Đội trưởng sản xuất trước nó cũng quan trọng lắm.

Khi nào thì ông nghỉ hưu ạ?

Mãi đến tận năm 70 nó lên hợp tác xã toàn xã, nó hết hợp tác xã thì mới nghỉ đấy.

(Hết băng ghi âm ngày 23 tháng 12 năm 2009)
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